
 

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LÂM 

Họ và tên: ……………………….......... 

Lớp: 5A.... 

Thứ ……… ngày ….. tháng 4 năm 2023 

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

Năm học 2022 – 2023 

Môn: Lịch sử và Địa lý - Lớp 5 

(Thời gian làm bài: 40 phút) 

Điểm 

 

 

 

Nhận xét của giáo viên 

……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

 

 

A. PHẦN LỊCH SỬ ( 5 điểm) 

Câu 1 (0,5 điểm). Trong cuộc kháng chiến chống Đế quốc Mĩ, đường Trường Sơn được 

khởi công xây dựng ngày: 

A. 19/5/1958  B. 19/5/1959  C. 15/9/1959  D. 19/5/1960 

Câu 2 (0,5 điểm). Ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 là: 

A. Đập tan pháo đài khổng lồ của giặc Pháp, cũng là đập tan ý đồ kéo dài chiến tranh xâm lược  

của giặc Pháp. 

B. Khẳng định ý chí, sức mạnh dân tộc ta trong công cuộc chống quân xâm lược . 

C. Nhân dân trong nước và bạn bè thế giới tin tưởng ở thắng lợi của cuộc kháng chiến chống 

Pháp của dân tộc ta. 

D. Tất cả các ý trên. 

Câu 3 (0,5 điểm). Vì sao lại gọi chiến thắng của quân dân Hà Nội và các thành phố khác 

ở miền Bắc trong 12 ngày đêm cuối năm 1972 là chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”? 

A. Diễn ra trên bầu trời Điện Biên Phủ. 

B. Diễn ra trên đường Điện Biên Phủ ở Hà Nội. 

C. Tầm vóc và ý nghĩa của chiến thắng này cũng tương tự như chiến thắng Điện Biên Phủ năm 

1954. 

D. Tất cả các ý trên. 

Câu 4 (0,5 điểm). Trong các địa điểm dưới đây, địa điểm nào thuộc quận Long Biên bị Đế 

quốc Mĩ ném bom cuối năm 1972? 

A. Kho xăng Đức Giang 

B. Phố Khâm Thiên 

C. Bệnh viện Bạch Mai 

D. Ga Yên Viên 

Câu 5 (0,5 điểm). Vì sao Đế quốc Mĩ phải kí Hiệp định Pa-ri, chấm dứt chiến tranh, lập 

lại hòa bình ở Việt Nam ? 

A. Vì Đế quốc Mĩ không muốn kéo dài chiến tranh ở Việt Nam. 

B. Vì Đế quốc Mĩ muốn rút quân về nước. 

C. Vì Đế quốc Mĩ thất bại nặng nề về quân sự ở hai miền Nam – Bắc trong năm 1972. 

D. Vì Đế quốc Mĩ muốn thể hiện thiện chí với nhân dân Việt Nam. 



 

Câu 6 (1,5 điểm). Điền mốc thời gian hoặc tên sự kiện lịch sử vào chỗ chấm cho phù hợp. 

Thời gian Sự kiện lịch sử 

………………………. Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi 

27/01/1973 …………………………………………………………………… 

……………………….. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tiến hành trên cả nước 

Câu 7 (1 điểm). Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất (khóa VI) quyết định: 

1.Tên nước là : ………………………………………………………………………………… 

2. Quốc kì là: ………………………………………………………………………………….. 

3. Quốc ca là: ………………………………………………………………………………….              

4. Thủ đô là :…………………………………………………………………………………... 

B. PHẦN ĐỊA LÍ (5 điểm) 

Câu 1 (0,5 điểm). Quốc gia nào lãnh thổ không giáp biển? 

A. Cam – pu – chia B. Lào       C. Trung Quốc   D. Việt Nam 

Câu 2 (0,5 điểm). Sản phẩm nào dưới dây không là sản phẩm công nghiệp nổi tiếng thế 

giới của châu Âu ? 

A. Len dạ                     B. Dược phẩm             C. Hàng điện tử   D. Sản phẩm thủ công  

Câu 3 (0,5 điểm). Châu Mĩ có các đới khí hậu 

A. Nhiệt đới 

B. Ôn đới 

C. Hàn đới 

D. Cả 3 ý trên 

Câu 4 (1 điểm). Ghi vào ô trống chữ Đ trước ý đúng và chữ S trước ý sai: 

Châu Âu có khí hậu nóng và khô. 

Nhiều nước châu Âu có nền kinh tế phát triển. 

Châu Mĩ nằm ở bán cầu Tây. 

Hoa Kì nằm ở Trung Mĩ. 

Câu 5 (1 điểm) : Điền từ thích hợp vào chỗ chấm (...) 

    Châu Âu phía bắc giáp …………………….  (a); phía tây giáp ……………………. (b); 

phía nam giáp ………………………….  (c); phía đông, đông nam giáp ……………... (d). 

Câu 6 (1,5 điểm). Nêu 3 đặc điểm nổi bật của châu Nam Cực? 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 



 

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LÂM 

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM 

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2022 – 2023 

MÔN LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ - LỚP 5 

A. PHẦN LỊCH SỬ (5 điểm). 

Câu Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 

Đáp án B D C A C 

Điểm 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 

Câu 6 (1,5 điểm). Mỗi chỗ chấm HS điền đúng được 0,5 điểm  

Thời gian Sự kiện lịch sử 

07/05/1954 Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi 

27/01/1973 Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt 

Nam được kí kết (LỄ KÍ HIỆP ĐỊNH PARI vẫn cho điểm) 

25/4/1976 Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tiến hành trên cả nước 

Câu 7 (1 điểm). HS điền mỗi ý đúng được 0,25 điểm 

1.Tên nước là : Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

2. Quốc kì là: Lá cờ đỏ sao vàng 

3. Quốc ca là: bài Tiến quân ca              

4. Thủ đô là :  Hà Nội 

B. PHẦN ĐỊA LÍ (5 điểm). 

Câu Câu 1  Câu 2  Câu 3  

Đáp án B D D 

Điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 

Câu 4 (1 điểm). HS điền đúng vào mỗi ô trống cho 0,25 điểm 

               Châu Âu có khí hậu nóng và khô. 

Nhiều nước châu Âu có nền kinh tế phát triển. 

Châu Mĩ nằm ở bán cầu Tây. 

Hoa Kì nằm ở Trung Mĩ. 

Câu 5 (1 điểm). HS điền mỗi từ đúng được 0,25đ   

Châu Âu phía bắc giáp Bắc Băng Dương (a); phía tây giáp Đại Tây Dương (b); phía nam 

giáp Địa Trung Hải  (c); phía đông, đông nam giáp Châu Á (d). 

Câu 6 (1,5 điểm). HS nêu đúng mỗi đặc điểm nổi bật của châu Nam Cực được 0,5 điểm. 

Ví dụ: 

- Là châu lục lạnh nhất thế giới, quanh năm nhiệt độ dưới 0 độ C. 

- Toàn bộ bề mặt phủ một lớp băng dày. 

- Không có cư dân sinh sống. 

- Động vật tiêu biểu là chim cánh cụt. 
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